
Tổng cộng (I+II)    33.385.000 

I Gỗ    31.450.000 

1

Cục gỗ có hình thù phức tạp, khối lượng 17.878 kg  

(Nhóm các loài gỗ thông thường: Côm, Dung, Giổi 

Xương, Tâm mộc, Kháo vàng, Sồi áo tơi, Trâm). 

Quy đổi ra 17,878m3 gỗ tròn theo KL giám định 

số 140/CNR-VP ngày 27/3/2023 của Viện nghiên 

cứu công nghiệp rừng

Cục 787

2

Cục gỗ thành phẩm có hình thù phức tạp, khối 

lượng 4.469 kg (Nhóm các loài gỗ thông thường: 

Côm, Dung, Giổi Xương, Tâm mộc, Kháo vàng, 

Sồi áo tơi, Trâm). Quy đổi ra 4,469 m3 gỗ quy 

tròn theo KL giám định số 140/CNR-VP ngày 

27/3/2023 của Viện nghiên cứu công nghiệp rừng

Cục 269

3

Hộp gỗ xẻ, khối lượng 1,567 m3 gỗ xẻ (tương 

đương 2,507m3 gỗ quy tròn) (Nhóm các loài gỗ 

thông thường: Côm, Dung, Giổi Xương, Tâm mộc, 

Kháo vàng, Sồi áo tơi, Trâm). Theo KL giám định 

số 140/CNR-VP ngày 27/3/2023 của Viện nghiên 

cứu công nghiệp rừng

Hộp 35

4

Khúc gỗ tròn, khối lượng 1,437 m3 gỗ tròn  

(Nhóm các loài gỗ thông thường: Côm, Dung, Giổi 

Xương, Tâm mộc, Kháo vàng, Sồi áo tơi, Trâm) 

theo KL giám định số 140/CNR-VP ngày 

27/3/2023 của Viện nghiên cứu công nghiệp rừng

Khúc 21

5

997 cục gỗ có nhiều hình thù phức tạp (theo hồ sơ 

vụ án 997 cục gỗ thông thường, khối lượng 20.067 

kg, quy đổi là 20,067 m³ gỗ tròn) theo KL giám 

định số 207/CNR-VP ngày21/4/2023 của Viện 

nghiên cứu công nghiệp rừng

Cục 997

6

08 hộp gỗ xẻ (theo hồ sơ vụ án 08 hộp gỗ xẻ, khối 

lượng 0,104 m³ gỗ xẻ, quy đồi thành 0,166 m³ gỗ 

tròn) theo KL giám định số 207/CNR-VP 

ngày21/4/2023 của Viện nghiên cứu công nghiệp 

rừng

Cục 8

II Tài sản khác 1.935.000

1 Máy chà nhãn hiệu Makita Chiếc 1 217.000

2 Máy bào nhãn hiệu Makita Chiếc 1 350.000

3 Máy quay nhãn hiệu KM VINA Chiếc 1 184.000

Ghi chúSTT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng 

Giá khởi 

điểm (Đồng)

Biểu số 03

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-STC ngày    /    /2024 của Sở Tài chính)

LÔ 3: DANH MỤC GỖ VÀ TÀI SẢN KHÁC



Ghi chúSTT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng 

Giá khởi 

điểm (Đồng)

Bàn phím máy tính, nhãn hiệu DELL

Màn hình máy, nhãn hiệu VCD

Hệ thống CPU máy tính, nhãn hiệu 

THINKCENTRE

5

Máy tiện gỗ bằng kim loại sắt, được gắn mô tô 

nhãn hiệu “Toàn phát” Chiếc 1 1.000.000

4 Bộ 1 184.000
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